
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội  thuộc Công ty Cổ Phần Khai 
Thác Dịch Vụ Y tế Đức Anh  

2. Địa chỉ: 2. Địa chỉ : TDP Sỏ , Phường Nam Triệu - Thành Phố Hải Phòng Việt Nam  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 các ngày 
làm việc trong tuần  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề 

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh1  

Vị trí chuyên 
môn 2 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có)3 

Ghi chú4 

 

   

   1 

Nhữ 
Văn 
Sơn  

009844/HP-
CCHN  

Khám bệnh ,chữa 
bệnh nội khoa, 

nhi khoa  

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Người phụ 
trách chuyên 
môn phòng 
khám nội, 

Trưởng phòng 
khám  

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 

Bổ sung 
từ 

01/04/2026

 

   

   2 

Nguyễn 
Hồng 
Thái  

001638/NB-
CCHN  

Khám bệnh ,chữa 
bệnh ngoại khoa  

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Người phụ 
trách chuyên 
môn phòng 
khám ngoại,  

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 
 

 

3 Phạm 
Hào 

Quang 

000092/HT-
GPHN  

Chuyên khoa Sản 
phụ khoa 

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

 Người phụ 
trách chuyên 
phòng khám 

sản 

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 
 

                                                           
 
 
 

 



 

4 Nguyễn 
Duy 

Quỳnh 

000893/HCM-
CCHN  

Khám bệnh , 
chữa bệnh 

chuyên khoa nội, 
chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 
ảnh 

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

 Người phụ 
trách phòng 

chẩn đoán hình 
ảnh 

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 
 

 

5 
Nguyễn 

Thị 
Huyền 
Linh 

012724/HP-
CCHN  

Chuyên khoa xét 
nghiệm 

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Kỹ thuật y xét 
nghiệm 

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 
 

 

6  Mai 
Thanh 
Luyến 

005791/TH-
CCHN  

Điều dưỡng viên 
, kỹ thuật viên X 

Quang  

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Kỹ thuật y X 
Quang 

Không hành 
nghề tại cơ cở 

khác 
 

 

7 Nguyễn 
Thị 

Nhung 

0008966/QNI-
CCHN  

Nhân viên điều 
dưỡng  

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Điều dưỡng 
Không hành 

nghề tại cơ cở 
khác 

 

 

8 Trần 
Thị 

Tươi  

000366/HY-
GPHN  

Nhân viên điều 
dưỡng  

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Điều dưỡng 
Không hành 

nghề tại cơ cở 
khác 

 

9 

Nguyễn 
Thanh 
Bình 

009663/HP-
CCHN 

Nhân viên điều 
dưỡng 

Từ 7h30 đến 11h00 
và 

từ 14h00 đến 17h00  

các ngày thứ hai đến 
chủ nhật 

Điều dưỡng 
Không hành 

nghề tại cơ cở 
khác 
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